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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 14A51010059 Phan Văn Tuấn Anh 24/04/1996 KT1402 10 6 6 6.6
2 14A51010023 Đỗ Mạnh Cường 27/08/1996 KT1402 10 6 8 8.0
3 14A51010081 Nguyễn Việt Dũng 01/02/1993 KT1402 7 6 5 5.5
4 14A51010024 Bành Thị Hà 06/04/1996 KT1402 10 7 5 6.1
5 13A51010065 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/06/1995 KT1402 10 8 0 2.7
6 14A51010092 Lò Minh Huyền 25/12/1996 KT1402 7 7 8 7.7
7 14A51010007 Nguyễn Thị Hương 16/02/1996 KT1402 10 7 6 6.8
8 14A51010078 Nguyễn Tùng Lâm 04/10/1996 KT1402 10 7 8 8.2
9 14A51010053 Nguyễn Bảo Linh 08/07/1995 KT1402 10 6 8 8.0
10 14A51010028 Lê Nhân Lực 02/10/1996 KT1402 10 6 6 6.6
11 14A51010019 Nguyễn Thu Mai 01/02/1995 KT1402 10 7 7 7.5
12 14A51010038 Lương Thị Quỳnh Nga 01/07/1996 KT1402 10 7 8 8.2
13 14A51010014 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 10/08/1996 KT1402 10 8 7 7.6
14 14A51010004 Nguyễn Mạnh Tiến 23/11/1996 KT1402 10 5 5 5.8
15 14A51010005 Phạm Thị Kiều Trang 04/10/1996 KT1402 10 8 9 9.0
16 14A51010076 Tạ Thị Trang 08/03/1996 KT1402 10 5 8 7.9
17 14A51010002 Nguyễn Anh Tuấn 04/07/1996 KT1402 10 6 9 8.7
18 14A51010074 Nguyễn Văn Tùy 08/06/1996 KT1402 10 4 6 6.3
19 14A51010070 Nguyễn Thị Yến 15/05/1995 KT1402 10 7 6 6.8

Số SV có trong danh sách: 19   Số SV đạt yêu cầu:  18  Số SV không đạt yêu cầu:  1  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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